
  CÔNG TY TNHH BAO BÌ TQT  
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CN HCM: Số 1/2 Đặng Thúc Vịnh, Ấp 3, Xã Đông Thạnh, H. Hoóc Môn, TP HCM. 

  Mobile : Ms Thảo Email:  

  
BẢNG BÁO GIÁ - HÀNG TRUYỀN THỐNG 

 

* Bao bì TQT freeship nội thành Hà Nội với đơn hàng trên 1 triệu/đơn (trừ bóng khí). 

* Ngoài sản xuất các size truyền thống, Bao bì TQT còn nhận sx & in ấn theo yêu cầu riêng của quý KH. 

* Bảng giá áp dụng tại miền Bắc từ ngày 25/07/2023. Chưa bao gồm VAT. 

STT Mã SP Mô tả sản phẩm, kích cỡ (DxRxC) Đơn giá (VNĐ) 

1 TPHY001.3B2 Thùng 3 lớp, 2 mặt nâu KT 150x120x100 - HTT 1.200 

2 TPHY002.3B2 Thùng 3 lớp, 2 mặt nâu KT 200x150x100 - HTT 1.700 

3 TPHY003.3B2 Thùng 3 lớp, 2 mặt nâu KT 200x200x150 - HTT 2.550 

4 TPHY004.3C2 Thùng 3 lớp, 2 mặt nâu KT 300x200x100 - HTT 2.750 

5 TPHY0042.3B2 Thùng 3 lớp, 2 mặt nâu KT 160x120x60 - HTT 1.150 

6 TPHY007.3C2 Thùng 3 lớp, 2 mặt nâu KT 250x220x200 - HTT 3.700 

7 TPHY008.3C2 Thùng 3 lớp, 2 mặt nâu KT 400x350x100 - HTT 6.650 

8 TPHY009.3C2 Thùng 3 lớp, 2 mặt nâu KT 300x250x200 - HTT 4.500 

9 TPHY011.3C2 Thùng 3 lớp, 2 mặt nâu KT 450x300x200 - HTT 7.350 

10 TPHY016.3C2 Thùng 3 lớp, 2 mặt nâu KT 500x400x300 - HTT 12.000 

11 TPHY030.3C2 Thùng 3 lớp, 2 mặt nâu KT 350x250x150 - HTT 4.500 

12 TPHY038.3B2 Thùng 3 lớp, 2 mặt nâu KT 180x100x80 - HTT 1.150 

13 TPHY041.3B2 Thùng 3 lớp, 2 mặt nâu KT 100x100x80 - HTT 800 

14 TPHY044.3B2 Thùng 3 lớp, 2 mặt nâu KT 200x160x60- HTT 1.700 

15 TPHY076.3B2 Thùng 3 lớp, 2 mặt nâu KT 200x120x35 - HTT 1.400 

16 TPHY201.3C2 Thùng 3 lớp, 2 mặt nâu KT 300x150x100- HTT 2.250 

17 TPHY213.3B2 Thùng 3 lớp, 2 mặt nâu KT 300x120x100 - HTT 1.950 

18 TPHY228.3C2 Thùng 3 lớp, 2 mặt nâu KT 250x220x100 - HTT 2.900 

19 TPHY260.3B2 Thùng 3 lớp, 2 mặt nâu KT 250x100x100 - HTT 1.450 

20 TPHY238.3B2 Thùng 3 lớp, 2 mặt nâu KT 150x110x35 - HTT 1.150 

21 TPHY246.3B2 Thùng 3 lớp, 2 mặt nâu KT 160x90x80 - HTT 1.100 

22 TPHY352.3B2 Thùng 3 lớp, 2 mặt nâu KT 250x150x100 - HTT 1.980 

23 TPHY376.3E2 Thùng 3 lớp, 2 mặt nâu - hộp gài - KT 310x195x115 - HTT 3.680 

24 TPHY404.3E2 Thùng 3 lớp, 2 mặt nâu - nắp gài - KT 100x30x180 - HTT 1.150 

25 TPHY74.1.3B2 Thùng 3 lớp, 2 mặt nâu KT 240x50x160 - HTT 1.580 

26 TPHY466.3C2 Thùng 3 lớp, 2 mặt nâu KT 300x200x150 - HTT 3.300 

27 TPHY507.3C2 Thùng 3 lớp, 2 mặt nâu KT 250x150x150 - HTT 2.300 

28 TPHY525.3B2 Thùng 3 lớp, 2 mặt nâu KT 200x100x100 - HTT 1.300 

29 TPHY2651.3B2 Thùng 3 lớp, 2 mặt nâu KT 200x150x150 - HTT 2.100 

30 TPHY2193.3C2 Thùng 3 lớp, 2 mặt nâu KT 320x220x120 - HTT 3.500 

31 TPHY4038.3B2 Thùng 3 lớp, 2 mặt nâu KT 300x150x150 - HTT 2.750 

32 PHOI1X1.5.3L Phôi bìa 1500mm x 1000mm 12.000 

33 BD 1kg trong/đục Băng dính 1kg, khổ 48mm 41.600 

34 BD 0.5kg trong/đục Băng dính 0.5kg 21.500 

35 BD2KG Băng dính 2kg, khổ 48mm, gồm 6 cuộn 73.000 

36 BD in HDV Băng dính in Hàng dễ vỡ 15.500 

37 BK0.3 Bóng khí khổ 300mm, nặng 1.6kg - combo >= 5 cuộn - ship tận nhà 103.000 

38 BK0.3 Bóng khí khổ 300mm, nặng 1.6kg - combo >= 20 cuộn - ship tận nhà 98.000 

40 BK0.5 Bóng khí khổ 500mm, nặng 2.7kg - Combo >= 03 cuộn - ship tại nhà 150.000 

41 BK0.5 Bóng khí khổ 500mm, nặng 2.7kg - Combo >= 12 cuộn - ship tại nhà 145.000 

42 BK0.5 Bóng khí khổ 500mm, nặng 2.7kg - Combo >= 30 cuộn - ship tại nhà 140.000 

43 BK1.2 Bóng khí khổ 1200mm, nặng 6.5kg. Giá tại kho 300.000 

44 BK1.2 Bóng khí khổ 1200mm nặng 6.5kg (Ship tại nhà) 380.000 

45 BK1.2 Bóng khí khổ 1200mm nặng 6.5kg - Combo >= 5 cuộn - Ship tại nhà 375.000 

46 BK1.2 Bóng khí khổ 1200mm nặng 6.5kg - Combo >= 10 cuộn - Ship tại nhà 365.000 

47 BK1.2 Bóng khí khổ 1200mm nặng 6.5kg - Combo >= 20 cuộn - Ship tại nhà 360.000 

48 BK1.2 Bóng khí khổ 1200mm nặng 6.5kg - Combo >= 30 cuộn - Ship tại nhà 345.000 

49 BK1.5 Bóng khí khổ 1500mm, nặng 8kg. Giá tại kho 400.000 

50 BK1.5 Bóng khí khổ 1500mm nặng 8kg (Ship tại nhà) 450.000 

51 BK1.5 Bóng khí khổ 1500mm nặng 8kg - Combo >= 4 cuộn - Ship tại nhà 445.000 

52 BK1.5 Bóng khí khổ 1500mm nặng 8kg - Combo >= 10 cuộn - Ship tại nhà 440.000 

53 BK1.5 Bóng khí khổ 1500mm nặng 8kg - Combo >= 20 cuộn - Ship tại nhà 430.000 

54 BK1.5 Bóng khí khổ 1500mm nặng 8kg - Combo >= 30 cuộn - Ship tại nhà 415.000 

55 XF.1MX150M Xốp foam khổ 1000mm, dày 2mm. Giá tại kho 400.000 

56 XF.1MX150M Xốp foam khổ 1000mm, dày 2mm. (Ship tại nhà) 460.000 

57 GXM70G Giấy Nhật (1020x730mm) 1.785 

58 TUI02 Túi xi măng 290x250x110 (Túi 2) 600 

59 TUI1.5 Túi xi măng 255x205x90 (Túi 1.5) 500 

60 TUI01 Túi xi măng 210x170x75 (Túi 1) 400 

61 TUI0.5 Túi xi măng 150x115x45 (Túi 0.5) 300 

 
ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

 


